[bookmark: _Hlk183799589][bookmark: _Hlk177934265]TRƯỜNG THCS HÒA QUANG          ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I- Năm học: 2024-2025
Họ và tên:........................................                                         Môn: Công nghệ 9
Lớp:………..                                                                            Thời gian: 45 phút

	ĐIỂM
	LỜI PHÊ GV
	DUYỆT TỔ
	DUYỆT TRƯỜNG

	
	
	
	





ĐỀ 1
A. TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm) 
[bookmark: _Hlk180167244]I. Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng.
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về nghề nghiệp?
A. Là tập hợp các công việc được xã hội công nhận.
B. Việc làm có tính chất ổn định, gắn bó lâu dài với mỗi người, mang lại thu nhập và cơ hội để họ phát triển bản thân.
C. Con người có năng lực, tri thức, kĩ năng tạo ra các sản phẩm vật chất, tinh thần đáp ứng nhu cầu xã hội, mang lại thu nhập ổn định và tạo nên giá trị bản thân.
D. Bao gồm tất cả các công việc có môi trường làm việc năng động, hiện đại và luôn biến đổi. 
Câu 2: Nội dung nào không đúng khi nói về tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người?
A. Mang lại cho con người nguồn thu nhập ổn định, bền vững để chăm lo cho bản thân và gia đình.
B. Góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội, đảm bảo kỉ cương, ổn định xã hội. 
C. Tạo ra môi trường để con người phát triển nhân cách, phát huy năng lực, sở trường.
D. Giúp con người thỏa mãn đam mê, tạo nên niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. 
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc chọn đúng nghề nghiệp đối với xã hội?
A. Giúp con người phát triển, tạo ra chỗ đứng vững chắc trong nghề nghiệp; tạo ra thu nhập ổn định, tránh xa được các tệ nạn xã hội.
B. Giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, làm trái ngành, trái nghề gây ra những lãng phí cho xã hội.
C. Góp phần đảm bảo công tác quy hoạch và phát triển thị trường lao động. 
D. Giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn lao động. 
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về đặc điểm môi trường làm việc của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
A. Môi trường làm việc năng động, hiện đại, luôn biến đổi và đầy thách thức.
B. Đối với lĩnh vực kĩ thuật môi trường làm việc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.
C. Tiếp xúc với các thiết bị, công nghệ hiện đại.
D. Làm việc liên tục trong môi trường hoạt động nhóm, áp lực cao. 
II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai

	
	Đ
	S

	a. Hướng đi của học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở là: vào học trình độ cao đẳng hoặc đại học tại các cơ sở giáo dục đại học.
	
	

	b. 6 trình độ đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam được Thủ tướng chính phủ ban hành là: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
	
	

	c. Nơi diễn ra hoạt động mua, bán hàng hóa “sức lao động” giữa người lao động và người sử dụng lao động được gọi là :thị trường trao đổi - sản xuất
	
	

	d. Vấn đề cơ bản của thị trường lao động hiện nay là: chất lượng lao động còn thấp, phân bổ nguồn lao động không đồng đều.

	
	


[bookmark: _Hlk180607402]III. Chọn các cụm từ cho sắn( điều kiện, trung học phổ thông, hướng nghiệp, trung học cơ sở). Điền từ còn thiếu vào chỗ trống khi nói về khái niệm phân luồng trong giáo dục
Phân luồng trong giáo dục là biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện (1) ...................... trong giáo dục, tạo (2) …………………………….. để học sinh tốt nghiệp (3)……………………………, (4) ………………………….. tiếp tục học ở cấp học.
B. TỰ LUẬN (7,00 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Nghề nghiệp là gì? Hãy kể tên một nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ mà em biết?
Câu 2 (2 điểm). Vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ là gì?
Câu 3 (1 điểm). Em hãy cho biết các trình độ đào tạo tương ứng với cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ sau tốt nghiệp trung học cơ sở?
Câu 4 (2 điểm) Em hãy viết một đoạn văn giới thiệu về sở thích và mơ ước về nghề nghiệp của em trong tương lai?
BÀI LÀM




























TRƯỜNG THCS HÒA QUANG          ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I- Năm học: 2024-2025
Họ và tên:.......................................                                            Môn: Công nghệ 9
Lớp:…………                                                                            Thời gian: 45 phút
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ĐỀ 2
A. TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm) 
I. Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng.
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về nghề nghiệp?
A. Bao gồm tất cả các công việc có môi trường làm việc năng động, hiện đại và luôn biến đổi. 
B. Việc làm có tính chất ổn định, gắn bó lâu dài với mỗi người, mang lại thu nhập và cơ hội để họ phát triển bản thân.
C. Con người có năng lực, tri thức, kĩ năng tạo ra các sản phẩm vật chất, tinh thần đáp ứng nhu cầu xã hội, mang lại thu nhập ổn định và tạo nên giá trị bản thân.
D. Là tập hợp các công việc được xã hội công nhận.
Câu 2: Nội dung nào không đúng khi nói về tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với xã hội?
A. Góp phần tạo ra sản phẩm vật chất, tinh thần, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
B. Thúc đẩy phát triển kinh tế, đem lại phồn vinh cho xã hội.
C. Làm giảm các tệ nạn xã hội, đảm bảo kỉ cương, ổn định xã hội.
D. Tạo ra môi trường để con người phát triển nhân cách, phát huy năng lực, sở trường. 
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc chọn đúng nghề nghiệp đối với gia đình?
A. Tạo ra thu nhập đảm bảo cho cá nhân và gánh vác được một phần chi phí cho gia đình.
B. Là cơ hội để mỗi cá nhân xây dựng được kế hoạch gia đình tương lai một cách chắc chắn.
C. Góp phần đảm bảo công tác quy hoạch và phát triển thị trường lao động. 
D. Tạo ra sự hài lòng, hạnh phúc cho bản thân và gia đình.
Câu 4: Sản phẩm lao động của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ có đặc điểm gì?
A. Các sản phẩm cơ khí, kĩ thuật, các ứng dụng, phần mềm sử dụng cho các thiết bị điện tử phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xã hội. 
B. Các ứng dụng, phần mềm phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xã hội.
C. Các sản phẩm cơ khí, kĩ thuật phục vụ đời sống sinh hoạt của con người.
D. Các sản phẩm cơ khí, kĩ thuật, các ứng dụng, phần mềm phục vụ tất cả các lĩnh vực đời sống của con người.
[bookmark: _Hlk180606838]II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai

	
	Đ
	S

	a. Phương án khả thi khi muốn theo học nghề sửa chữa, lắp ráp máy tính sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở là: Học ngành kĩ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp.
	
	

	b. 6 trình độ đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam được Thủ tướng chính phủ ban hành là: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
	
	

	c. Nơi diễn ra hoạt động mua, bán hàng hóa “sức lao động” giữa người lao động và người sử dụng lao động được gọi là gì: Thị trường lao động
	
	

	d. Vấn đề cơ bản của thị trường lao động hiện nay là: Chất lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật ngày càng cao.
	
	



III. Chọn các cụm từ cho sắn( điều kiện, trung học phổ thông, hướng nghiệp, trung học cơ sở). Điền từ còn thiếu vào chỗ trống khi nói về khái niệm phân luồng trong giáo dục
Phân luồng trong giáo dục là biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trên cơ sở thực hiện (1) ...................... trong giáo dục, tạo (2) …………………………….. để học sinh tốt nghiệp (3)……………………………, (4) ………………………….. tiếp tục học ở cấp học.
B. TỰ LUẬN (7,00 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Nghề nghiệp là gì? Hãy kể tên một nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ mà em biết?
Câu 2 (2 điểm). Vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ là gì?
Câu 3 (1 điểm). Em hãy cho biết các trình độ đào tạo tương ứng với cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ sau tốt nghiệp trung học cơ sở?
Câu 4 (2 điểm) Em hãy viết một đoạn văn giới thiệu về sở thích và mơ ước về nghề nghiệp của em trong tương lai?
BÀI LÀM




















ĐÁP ÁN
ĐỀ 1
A. TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm) (mỗi câu 0,25 điểm)
I. Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng
	Câu
	
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	
	D
	B
	D
	D


II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai 
	Câu
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ


III. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. 
(1) hướng nghiệp, (2) điều kiện, (3) trung học cơ sở, (4) trung học phổ thông.
B. Tự luận (7,00 điểm)
	Câu và ý
	Đáp án
	Điểm chi tiết

	Câu 1
2 điểm
	Nghề nghiệp là tập hợp các công việc cụ thể , giống nhau về các nhiệm vụ hoặc có mức độ tương đồng cao về nhiệm vụ chính. Nghề nghiệp được đào tạo và được xã hội công nhận, mang lại lợi ích cho cộng đồng, tạo thu nhập và giá trị mỗi cá nhân.Trong xã hội, nghề nghiệp rất đa dạng và phong phú với nhiều nghề thuộc nhiều lĩnh vự khác nhau. 
Một số nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ như sau:
Kĩ sư điện, kĩ sư xây dựng, kĩ sư hóa học,…
Kĩ thuật viên điện dân dụng, kĩ thuật viên nông nghiệp,…
Thợ cơ khí máy móc, thợ hàn, thợ lát sàn, thợ lát đá,…
	          1





          1

	Câu 2
2 điểm
	Vai trò của thị trường lao động là:
- Cung cấp những thông tin về thị trường lao động thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ như: xu hướng việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động, các cơ sở đào tạo nghề nghiệp.
- Giúp người học định hướng lựa chọn ngành nghề, cấp học và trình độ đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện cá nhân.
- Giúp các cơ sở đào tạo (trường đại học, cao đẳng, trung cấp cấp) định hướng và phát triển chương trình đào tạo cho các ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp
- Giúp người lao động có cơ hội được tuyển dụng vào vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo
- Giúp người lao động tuyển dụng được người lao động phù hợp và có chất lượng.
	
          0,5


0,5


0,5


0,25

0,25

	Câu 3
1 điểm
	Các trình độ đào tạo tương ứng với cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ sau tốt nghiệp trung học cơ sở:
- Học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo các nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ trình độ sơ cấp và trung cấp.
- Vừa học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, vừa học nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ trình độ sơ cấp.
	

0,5

0,5

	Câu 4
2 điểm
	Tôi tên là Vỹ Nguyên là một học sinh đang học lớp 9A trường THCS Hòa Quang, từ nhỏ tôi đã có sở thích là đam mê các môn học Toán và Khoa học. Tôi cũng rất thích tìm hiểu về các thiết bị điện tử và công nghệ mới. Ước mơ của tôilà trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin giỏi, có thể thiết kế và phát triển các sản phẩm công nghệ tiên tiến để giúp đỡ con người. Tôi luôn cố gắng học tập chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình trong tương lai.
	2








































ĐÁP ÁN
ĐỀ 2:
[bookmark: _Hlk177932769]A. TRẮC NGHIỆM (3,00 điểm): (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
I. Khoanh tròn vào chữ cái câu trả lời đúng. 
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	D
	C
	A


II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai 
	Câu
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	S
	Đ
	S


III. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
(1) hướng nghiệp, (2) điều kiện, (3) trung học cơ sở, (4) trung học phổ thông.
B. Tự luận (7,00 điểm)
	Câu và ý
	Đáp án
	Điểm chi tiết

	Câu 1
2 điểm
	Nghề nghiệp là tập hợp các công việc cụ thể , giống nhau về các nhiệm vụ hoặc có mức độ tương đồng cao về nhiệm vụ chính. Nghề nghiệp được đào tạo và được xã hội công nhận, mang lại lợi ích cho cộng đồng, tạo thu nhập và giá trị mỗi cá nhân.Trong xã hội, nghề nghiệp rất đa dạng và phong phú với nhiều nghề thuộc nhiều lĩnh vự khác nhau. 
Một số nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ như sau:
Kĩ sư điện, kĩ sư xây dựng, kĩ sư hóa học,…
Kĩ thuật viên điện dân dụng, kĩ thuật viên nông nghiệp,…
Thợ cơ khí máy móc, thợ hàn, thợ lát sàn, thợ lát đá,…
	          2





          1

	Câu 2
2 điểm
	Vai trò của thị trường lao động là:
- Cung cấp những thông tin về thị trường lao động thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ như: xu hướng việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động, các cơ sở đào tạo nghề nghiệp.
- Giúp người học định hướng lựa chọn ngành nghề, cấp học và trình độ đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện cá nhân.
- Giúp các cơ sở đào tạo (trường đại học, cao đẳng, trung cấp cấp) định hướng và phát triển chương trình đào tạo cho các ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp
- Giúp người lao động có cơ hội được tuyển dụng vào vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo
- Giúp người lao động tuyển dụng được người lao động phù hợp và có chất lượng.
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	Câu 3
1 điểm
	Các trình độ đào tạo tương ứng với cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ sau tốt nghiệp trung học cơ sở:
- Học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo các nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ trình độ sơ cấp và trung cấp.
- Vừa học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, vừa học nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ trình độ sơ cấp.
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	Câu 4
2 điểm
	Tôi tên là Vỹ Nguyên là một học sinh đang học lớp 9A trường THCS Hòa Quang, từ nhỏ tôi đã có sở thích là đam mê các môn học Toán và Khoa học. Tôi cũng rất thích tìm hiểu về các thiết bị điện tử và công nghệ mới. Ước mơ của tôilà trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin giỏi, có thể thiết kế và phát triển các sản phẩm công nghệ tiên tiến để giúp đỡ con người. Tôi luôn cố gắng học tập chăm chỉ để đạt được ước mơ của mình trong tương lai.
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ĐIỂM  LỜI PHÊ GV  DUYỆT TỔ  DUYỆT TRƯỜNG  

          

ĐỀ 1   A.   TR Ắ C NGHI Ệ M   (3,00 đi ể m)     I.  Khoanh tròn vào ch ữ   cái câu tr ả   l ờ i đúng.   Câu 1:   Nội dung nào dưới đây   không   đúng khi nói về nghề nghiệp?   A. Là tập hợp các công việc được xã hội công nhận.   B. Việc làm có tính chất ổn định, gắn bó lâu dài với mỗi người, mang lại thu nhập và cơ hội để  họ phát triển bản thân.   C. Con người có năng lực, tri thức, kĩ năng tạo ra các sản phẩm vật chất, tinh thần đáp ứng nhu  cầu xã hội, mang lại thu nhập ổn định và tạo nên giá trị bản thân.   D. Bao gồm tất cả các công việc có môi trường làm việc năng động, hiện đại và luôn biến đổi.     Câu 2:   Nội dung nào   không   đúng khi nói về tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người?   A. Mang lại cho con người nguồn thu nhập ổn định, bền vững để chăm lo cho bản thân và gia  đình.   B. Góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội, đảm  bảo kỉ cương, ổn định xã hội.     C. Tạo ra môi trường để con người phát triển nhân cách, phát huy năng lực, sở trường.   D. Giúp con người thỏa mãn đam mê, tạo nên niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.     Câu 3:   Nội dung nào dưới đây   không   đúng khi nói về ý nghĩa của việc chọn đúng nghề nghiệp đối  với xã hội?   A. Giúp con người phát triển, tạo ra chỗ đứng vững chắc trong nghề nghiệp; tạo ra thu nhập ổn  định, tránh xa được các tệ nạn xã hội.   B. Giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, làm trái ngành, trái nghề gây ra những lãng phí cho xã hội.   C. Góp phần đảm bảo công tác quy hoạch và phát triển thị trường lao động.     D. Giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn lao động.     Câu 4:   Nội dung nào dưới đây   không   đúng khi nói về đặc điểm môi trường làm việc của các ngành  nghề  trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?   A. Môi trường làm việc năng động, hiện đại, luôn biến đổi và đầy thách thức.   B. Đối với lĩnh vực kĩ thuật môi trường làm việc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.   C. Tiếp xúc với các thiết bị, công nghệ hiện đại.   D. Làm việc liên tục trong môi trường hoạt động nhóm, áp lực cao.     II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d học sinh chọn đúng hoặc sai     

 Đ  S  

a.   Hướng đi của học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở là: vào học trình  độ  cao đ ẳ ng ho ặ c đ ạ i h ọ c t ạ i các  cơ s ở   giáo d ụ c đ ạ i h ọ c.    

b .  6 trình độ đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam được Thủ tướng  chính phủ ban hành là: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến  sĩ.    

